ỦY BAN NHÂN DÂN 
           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỈNH BÌNH PHƯỚC                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 1741/QĐ-UBND                                Bình Phước, ngày 09 tháng 12 năm 2011 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng TL1/2000 

Khu trung tâm thương mại và công nghiệp cửa khẩu Tân Thành

 xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 21/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 957/TTr-SXD ngày      29/11/2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng TL1/2000 Khu trung tâm thương mại và công nghiệp cửa khẩu Tân Thành, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước với các nội dung như sau:
I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH:

Bình Phước là tỉnh có 240km đường biên giới với Campuchia, có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế và quan hệ quốc tế. Việc hình thành và phát triển Khu trung tâm thương mại và công nghiệp cửa khẩu Tân Thành sẽ tạo sức hút đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn huyện biên giới Bù Đốp nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung; tạo thêm một đầu mối giao thương hàng hóa, hợp tác quốc tế giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

II. CÁC YÊU CẦU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU LẬP QUY HOẠCH:

1. Phạm vi ranh giới, quy mô diện tích:

a) Phạm vi ranh giới:

Khu đất lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm thương mại và công nghiệp cửa khẩu Tân Thành tọa lạc tại xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Vị trí khu đất có vị trí tứ cận:
- Phía Đông: Giáp vùng đất trũng thấp;
- Phía Tây: Giáp đất trồng cao su;
- Phía Nam: Giáp đất dân;
- Phía Bắc: Giáp sông Măng, biên giới Việt Nam – Campuchia.
b) Quy mô diện tích: Khoảng 300ha
2. Tính chất và quy mô dân số: 
a) Tính chất:

Là khu dân cư, trung tâm thương mại cửa khẩu kết hợp với công nghiệp.
b) Quy mô dân số: Khoảng 7.500 người 

3. Mục tiêu thiết kế quy hoạch:

- Phát triển khu trung tâm thương mại và công nghiệp cửa khẩu Tân Thành từng bước trở thành đầu mối giao lưu kinh tế và hợp tác quốc tế, tạo sự lan tỏa cho các vùng xung quanh. Khai thác hiệu quả các lợi thế để thúc đẩy phát triển và chuyển đổi cơ cấu kinh tế - xã hội vùng biên giới.

- Tổ chức phân bố dân cư, phân bố không gian các khu chức năng và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh quốc phòng và giữ vững trật tự, an toàn xã hội vùng biên giới.

- Làm cơ sở thu hút đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

4. Yêu cầu về phân khu chức năng và định hướng phát triển không gian:

- Nghiên cứu phát triển không gian phù hợp với vị trí và điều kiện địa hình tự nhiên. Ưu tiên phát triển về hướng Tây đồn biên phòng Cầu Trắng, nơi có địa hình thuận lợi cho xây dựng.

- Xác định cấu trúc phát triển và cơ cấu phân khu chức năng theo đặc trưng như: Khu cửa khẩu – phi thuế quan – quản lý hành chính, khu dân cư, trung tâm thương mại, khu công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, khu du lịch dịch vụ, các khu chức năng phụ trợ khác.

- Đề xuất quy hoạch sử dụng đất cho các khu chức năng và các hạng mục công trình chính theo cấu trúc và phân khu đã lựa chọn. Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính.

- Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan theo phân vùng chức năng, theo các trục giao thông chính. Nghiên cứu bố trí các điểm trọng tâm mang tính biểu tượng của quốc gia, của khu cửa khẩu như Quốc môn, tượng đài hoặc phù điêu biểu trưng, trạm kiểm soát. Đề xuất tổ chức hệ thống cây xanh, mặt nước trong khu vực xây dựng kết nối với các khu tự nhiên trong khu cửa khẩu.
5. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu của đồ án: 

Căn cứ vào các quy định của quy hoạch chi tiết, đặc điểm khu vực nghiên cứu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm hiện hành để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu gồm:

a) Chỉ tiêu đất khu dân dụng: 

- Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đơn vị ở phải đạt tối thiểu 2m2/người, trong đó đất cây xanh trong nhóm nhà ở phải đạt tối thiểu 1m2/người.

- Có tối thiểu một công trình vườn hoa phục vụ chung cho toàn đơn vị ở với quy mô diện tích tối thiểu 5000m2.

- Đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở tối thiểu phải đạt 2,7 m2/người.
b) Mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng:

- Mật độ xây dựng toàn khu: 30 – 50%.
- Mật độ xây dựng thuần (net-tô) tối đa của các công trình công cộng như giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, chợ là 40%.
- Tầng cao xây dựng: 

+ Chung cư: 05 tầng trở lên; nhà ở riêng lẻ: 01 – 05 tầng.
+ Công trình công cộng: 02 tầng trở lên.
c) Giao thông

- Tỷ lệ đất giao thông và giao thông tĩnh trong đất xây dựng tối thiểu phải đạt:

+ Tính đến đường khu vực
: 13%.
+ Tính đến đường phân khu vực
: 18%.
- Đường nội bộ có bề rộng mặt đường ≥6m, vỉa hè ≥3m, bán kính bó vỉa ≥5m.

d) Nhu cầu cấp nước sinh hoạt: 100lít/người/ngày đêm.
e) Tỷ lệ thu gom chất thải rắn:
- Chỉ tiêu rác thải: 01kg/người/ngày.
- Chỉ tiêu thu gom: 80%.
f) Chỉ tiêu cấp điện:

- Ngắn hạn: 400Kwh/người/năm.
- Dài hạn: 1000Kwh/người/năm.
6. Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật:

a) Chuẩn bị kỹ thuật: 

- Lựa chọn và xác định cao độ phù hợp với quy hoạch.

- Các giải pháp chuẩn bị kỹ thuật: Taluy, tường chắn, ổn định công trình; phòng chống nghập úng cục bộ; tính toán đào đắp, phương pháp tính toán và khối lượng.

- Thiết kế hệ thống thoát nước mưa.

- Lập bảng tính khối lượng các hạng mục san nền, thoát nước và các công tác chuẩn bị kỹ thuật khác.

b) Giao thông: 

Xác định mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng; vị trí, quy mô bến, bãi đỗ xe và hệ thống công trình ngầm, tuy nel kỹ thuật (nếu có). Tổ chức giao thông hợp lý giữa các khu chức năng, phối hợp đồng bộ với các tuyến giao thông trong khu vực quy hoạch. Đề xuất giải pháp kết cấu của các loại đường ô tô, đường đi bộ.
c) Cấp nước: 

- Xác định nguồn nước; vị trí, quy mô các công trình nhà máy, trạm bơm nước, bể chứa, mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật chi tiết. Cần nghiên cứu, thiết kế hệ thống cấp nước trong khu hợp lý, đảm bảo nhu cầu cấp nước phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn.

- Các đường ống chính, ống nhánh phải được thể hiện đến từng lô đất xây dựng.

d) Cấp điện: 


- Xác định nguồn điện; nhu cầu sử dụng điện năng; vị trí, quy mô các trạm điện phân phối; mạng lưới đường dây trung thế, hạ thế và chiếu sáng khu vực.
- Thể hiện vị trí các trạm biến thế, tuyến điện chính, tuyến điện đến các công trình công cộng và khoảng cách giữa các cột điện, hành lang bảo vệ lưới điện cao áp và điện chiếu sáng đường phố.
e) Thông tin liên lạc:

Nghiên cứu phương án phát triển mạng lưới thông tin liên lạc đảm bảo phục vụ cho toàn khu quy hoạch và các điểm đấu nối với hệ thống thông tin liên lạc của tỉnh.

f) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Xác định tiêu chuẩn và khối lượng nước thải, chất thải rắn.

- Thiết kế hệ thống thoát nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa.

- Chọn hình thức thu gom, xác định vị trí, quy mô điểm tập kết và xử lý chất thải rắn, nghĩa trang.
g) Đánh giá tác động môi trường: 

- Dự báo và đánh giá tác động môi trường do ảnh hưởng của phát triển đô thị.

- Các vấn đề môi trường đã và chưa giải quyết trong đồ án quy hoạch.

- Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường.


7. Tổng hợp kinh phí đầu tư:

- Lập bảng tổng hợp khối lượng đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo.

- Kinh phí đầu tư xây dựng theo phân kỳ đầu tư.

- Danh mục các dự án ưu tiên hoặc các dự án có tính chất tạo lực.

- Tính suất đầu tư tổng và suất đầu tư hạ tầng kỹ thuật .

III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ:

1. Phần bản vẽ thiết kế quy hoạch chi tiết:

1.1. Sơ đồ vị trí, ranh giới, mối quan hệ vùng, tỷ lệ: 1/10.000 - 1/25.000.
1.2. Bản đồ hiện trạng về kiến trúc, cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ:1/2000.
1.3. Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, TL:1/2000.
1.4. Bản đồ cơ cấu quy hoạch, tỷ lệ: 1/2000.
1.5. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, tỷ lệ: 1/2000.
1.6. Bản đồ tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ: 1/2000.
1.7. Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông, tỷ lệ: 1/2000.
1.8. Bản đồ chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng, tỷ lệ: 1/2000.
1.9. Bản đồ hệ thống cấp điện, chiếu sáng, tỷ lệ: 1/2000.
1.10. Bản đồ hệ thống thông tin liên lạc, tỷ lệ: 1/2000.
1.11. Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước, tỷ lệ: 1/2000.
1.12. Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa, tỷ lệ: 1/2000.
1.13. Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải, tỷ lệ: 1/2000.
1.14. Bản đồ tổng hợp hệ thống các đường dây đường ống, tỷ lệ: 1/2000.
1.15. Bản đồ quy hoạch đường đỏ và chỉ giới xây dựng tỷ lệ: 1/2000.
1.16. Các bản vẽ thiết kế đô thị.

Hồ sơ được lập tối thiểu 10 bộ (bao gồm cả bản vẽ và thuyết minh), trong đó có ít nhất 07 bộ màu.

2. Phần văn bản:

2.1. Các văn bản pháp lý kèm theo (bản sao).
2.2. Tờ trình đề nghị phê duyệt.
2.3. Thuyết minh tóm tắt, thuyết minh tổng hợp có kèm theo các bản vẽ quy hoạch in màu được thu nhỏ ở tỷ lệ thích hợp.
2.4. Dự thảo điều lệ quản lý xây dựng quy hoạch chi tiết.
2.5. Hồ sơ chính thức phải được lưu giữ vào đĩa vi tính và chuyển giao cho chủ đầu tư và cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng để lưu trữ theo quy định.

3. Nguyên tắc thể hiện:

- Các bộ môn hạ tầng kỹ thuật và môi trường có thể ghép các nội dung vào một bản đồ nhưng phải đảm bảo các nội dung của từng chuyên ngành.
- Bản đồ hệ thống các công trình kỹ thuật cần có sơ đồ liên hệ với các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật nằm ngoài phạm vi khu đất lập quy hoạch chi tiết.
- Trong bản đồ cần ghi đầy đủ, rõ ràng các số liệu kinh tế kỹ thuật cần thiết phù hợp với loại đồ án quy hoạch chi tiết.
- Quy cách thể hiện hồ sơ (như màu sắc, đường nét, ký hiệu v.v. . .) thực hiện theo đúng Quyết định số: 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc “Ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng”.
4. Dự toán chi phí:

- Chí phí khảo sát đo đạc, lập bản đồ địa hình
:
563.760.853 đồng.
- Chí phí cắm mốc quy hoạch
:
27.803.757 đồng.
- Chi phí lập nhiệm vụ và thiết kế quy hoạch
:
860.396.460 đồng.
- Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch
:
32.951.100 đồng.
- Chi phí quản lý lập quy hoạch
: 
32.951.100 đồng.
- Chi phí công bố quy hoạch
:
37.275.000 đồng.
                  Tổng
:
1.555.138.270 đồng
(Có bảng dự toán chi tiết kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đơn vị tổ chức lập quy hoạch: Ban quản lý Khu kinh tế.

2. Cơ quan thẩm định và trình phê duyệt: Sở Xây dựng.

3. Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh.
Điều 2. Ban quản lý Khu kinh tế là chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo về quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm thương mại và công nghiệp cửa khẩu Tân Thành theo đúng các quy định hiện hành và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
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